MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn TIẾNG Anh lỚP 5 


năm hỌc: 2024 – 2025
	Kỹ năng
	Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
	Mức/Điểm
	Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %

	
	
	M1
	M2
	M3
	

	
	Listen and circle
see interesting places, make spring rolls, every day, Spring, cook well, history museum 
	
	5
1.25đ
	
	10 câu

2.5 điểm

25%

	
	Listen and write the missing words

autumn, tortoise/hare, taxi, twice a week, go to the dentist, flower festival
	
	
	5
1.25đ
	

	Đọc
Viết
	Look, read and put a tick [image: image1.wmf] or cross[image: image2.png]


 .
Headache, do yoga, autumn, grandparents’house, run fast, square
	4

1.0đ
	
	
	12 câu

3.0 điểm

30%

	
	Read and match: Ask and answer about themes: 
Me and my family, me and the world around
	4

1.0đ
	
	
	

	
	Read and write True (T) or False (F)
Read comprehension about themes: 

Me and the world around
	
	4

1.0đ
	
	

	
	Look and write 

decorate the house,  pizza, once a week, blouse, museum
	4
1.0đ
	
	
	8 câu

2.0  điểm

20%

	
	Rearrange the words to make complete sentences 

0. Will you do the shopping for Tet?
1. What will you do at Mid- Autumn Festival?

2. My sister eats vegetables and fish three times a week. 

3. It’s cold and snowy in New York in winter. 

4. Are the ant and grasshopper the main characters in this story?
	
	
	4
1.0đ
	

	Nói
	Look and answer the questions 
Me and my family, me and the world around
	
	5
1.25đ
	
	10 câu

2.5 điểm

25%

	
	Answer the questions
Me and my family, me and the world around
	
	
	5
1.25đ
	

	TỔNG 

	
	
	
	
	40 câu

10 điểm

100%




Chỉ 100k/12 tháng, bạn tải rất nhiều tài liệu tiếng anh file word hay tại: Giaoandethitienganh.info  
